
Mẫu 5: Danh mục thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết, gia nhập năm ………… và kế hoạch năm ………………… 
1. Danh mục thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết, gia nhập năm ……… 

TT Tên 
thỏa 

thuận 
quốc tế 
(tóm tắt 

nội 
dung) 

Danh 
nghĩa 
(Nhà 
nước/ 
Chính 
phủ) 

Ngày 
ký 

Nơi 
ký 

Người 
ký 

Quyết 
định 
cho 

phép 
ký, số, 
ngày) 

Thủ tục 
hiệu lực 

(Hiệu 
lực 

ngay, 
phê 

chuẩn, 
phê 

duyệt 

Quyết 
định 
phê 

chuẩn/ 
Phê 

duyệt 
(số, 

ngày) 

Quyết 
định 
gia 

nhập 
(số, 

ngày) 

Ngày 
hiệu 
lực 

Cơ 
quan 
chủ 
trì 

thực 
hiện 

Cơ 
quan 
phối 
hợp 
thực 
hiện 

Ký 
trong 
các 

chuyến 
thăm 

cấp cao 

I Thỏa thuận ký kết cấp Bộ 

              

2              

3              

II Thỏa thuận ký kết với các tổ chức quốc tế 

1              

2              

2. Dự kiến danh mục các thỏa thuận, điều ước quốc tế sẽ ký kết, gia nhập năm …….. 

TT Tên thỏa thuận 
quốc tế (tóm tắt 

nội dung) 

Danh nghĩa 
(Nhà nước/ 
Chính phủ) 

Ngày 
ký 

Nơi ký Người ký Cơ quan 
chủ trì thực 

hiện 

Cơ quan 
phối hợp 
thực hiện 

Ký trong các 
chuyến 

thăm cấp 
cao 

I Thỏa thuận ký kết cấp Bộ 

1         



2         

II Thỏa thuận ký kết với các tổ chức quốc tế 

1         

2         
 


